Phụ lục: Tổng hợp số liệu báo cáo quý I/2022
(Kèm theo Văn bản số     /SXD-PTĐT ngày     /   /2022 của Sở Xây dựng)

1. Về dự án phát triển nhà ở
	Đơn vị báo cáo
	Dự án nhà ở TM

	 
	Được cấp phép trong quý
	Đang triển khai trong quý
	Hình thành trong tương lai đủ đk bán trong quý
	Hoàn thành trong quý

	 
	Số lượng dự án
	Số lượng chung cư
	Số lượng nhà ở riêng lẻ
	Số lượng dự án
	Số lượng chung cư
	Số lượng nhà ở riêng lẻ
	Số lượng dự án
	Số lượng chung cư
	Số lượng nhà ở riêng lẻ
	Số lượng dự án
	Số lượng chung cư
	Số lượng nhà ở riêng lẻ

	Tổng
	 
	 
	 
	3
	 
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 



2. Về dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng nhà ở
	Đơn vị báo cáo
	Dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng nhà ở

	 
	Được cấp phép trong quý
	Đang triển khai trong quý
	Hoàn thành trong quý

	 
	Số lượng dự án
	Số lượng ô nền
	Số lượng dự án
	Số lượng ô nền
	Số lượng dự án
	Số lượng ô nền

	Tổng
	1
	371
	
	
	4
	1029





3. Về dự án nhà ở xã hội
	Đơn vị báo cáo
	Dự án nhà ở xã hội

	 
	Được cấp phép trong quý
	Đang triển khai trong quý
	Hình thành trong tương lai đủ đk bán trong quý
	Hoàn thành trong quý

	 
	Số lượng dự án
	Số lượng căn
	Số lượng dự án
	Số lượng căn
	Số lượng dự án
	Số lượng căn
	Số lượng dự án
	Số lượng căn

	Tổng
	 
	 
	1
	372
	 
	 
	 
	 



4. Về dự án nhà ở công nhân
	Đơn vị báo cáo
	Dự án nhà ở công nhân

	 
	Được cấp phép trong quý
	Đang triển khai trong quý
	Hình thành trong tương lai đủ đk bán trong quý
	Hoàn thành trong quý

	 
	Số lượng dự án
	Số lượng căn
	Số lượng dự án
	Số lượng căn
	Số lượng dự án
	Số lượng căn
	Số lượng dự án
	Số lượng căn

	Tổng
	 
	 
	3
	2394
	 
	 
	 
	 



5. Về lượng giao dịch BĐS
	Đơn vị báo cáo
	Số lượng chứng chỉ MG được cấp
	Lượng giao dịch BĐS
	Ghi chú

	
	
	Chung cư (căn)
	Đất nền (lô)
	Nhà ở riêng lẻ (căn)
	Tổng giá trị giao dịch (đồng)
	

	Sở Tư pháp
	 
	 
	1221
	56
	 
	 



